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TỈNH QUẢNG NAM

 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

	Số:  4521 /QĐ-UBND
	    Tam Kỳ, ngày 31 tháng 12 năm 2008

	QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán
Công trình:  Đường An Điềm - Ka Dăng -A Sờ

Hạng mục: Chống sạt lở mái taluy dương và gia cố rãnh dọc 

Lý trình: Km21+531,70 –Km21+962,57 và Km22+034,13 –Km22+418,16

 thuộc đoạn tuyến Km21 -Km24+410,2 


	UỶ BAN NHÂN  DÂN TỈNH QUẢNG NAM


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-UB ngày 10/5/2000; Quyết định số 4894/QĐ-UB ngày 07/11/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt lại và phê duyệt bổ sung dự án khả thi đầu tư xây dựng tuyến đường An Điềm- Ka Dăng - A Sờ, Km2 ( Km28 + 094;

Căn cứ Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án khả thi đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông An Điềm - Ka Dăng - A Sờ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo thẩm định số 1219/TĐ-SGTVT ngày 29/12/2008, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình với các nội dung sau: 


1. Tên công trình: Đường An Điềm- Ka Dăng - A Sờ.

2.  Hạng Mục: Chống sạt lở mái taluy dương và gia cố rãnh dọc.
3.Lý trình: Km21+531,70 -Km21+962,57 và Km22+034,13 -Km22+418,16 thuộc đoạn tuyến Km21 - Km24+410,2.

4. Địa điểm xây dựng:  Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
5. Chủ đầu tư:           Sở Giao thông vận tải Quảng Nam

6. Tổng mức đầu tư được duyệt:  99.892.000.000 đồng

Trong đó:

+ Giai đoạn 1, đoạn Km2-Km15:  31.390.000.000 đồng

+ Giai đoạn 2, đoạn Km15-Km21: 33.323.000.000 đồng

+ Giai đoạn 3, Km21- Km24+410: 35.179.000.000 đồng                                              

7. Đơn vị tư vấn lập thiết kế KTTC và dự toán: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 533.

8. Nội dung phê duyệt:

8.1. Phần thiết kế:
8,1.1. Chủ trương kỹ thuật (quy mô, cấp hạng và các tiêu chuẩn kỹ thuật):
Giữ nguyên theo Quyết định số 4860/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt. 
8.1.2. Bình đồ tuyến:

Về cơ bản bám theo như hướng tuyến ban đầu đã được duyệt tại Quyết định số 4860/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam, chỉ chỉnh sửa hướng tuyến tại đỉnh Đ12 (Km21+612,34) cho phù hợp với địa hình thực tế.

8.1.3. Cắt dọc :

Giữ nguyên đường đỏ theo thiết kế KTTC ban đầu được duyệt

8.1.4. Cắt ngang:

8.1.4.1. Giữ nguyên bề rộng nền đường, dốc ngang theo thiết kế KTTC ban đầu được duyệt

8.1.4.2. Điều chỉnh, bổ sung giải pháp chống sạt lở sụt trượt taluy dương như sau:

Để đảm bảo ổn định mái taluy đào, cắt ngang những đoạn sạt lở sụt trượt thiết kế lại với mái taluy 1/1. Cục bộ một số đoạn có bố trí tường chắn, mái taluy đào tăng lên 1/0,8 để hạn chế làm ảnh hưởng đến mái dốc tự nhiên.

Tại những đoạn đào sâu hơn 8m, taluy đào được giật cấp rộng 1,5m dốc 10% hướng về mái taluy, với chiều cao 6m giật 1 cấp; những đoạn có chiều cao taluy đào lớn hơn 18m, thiết kế đào mái giật bậc và đặt tường chắn trọng lực bằng bê tông cao H = 4m; những đoạn có chiều cao taluy đào lớn hơn 30m, thiết kế đào mái giật bậc và đặt tường chắn trọng lực bằng bê tông cao H = 5m; những đoạn mái taluy nền đường đào có địa chất đất cát pha, sét pha xen lẫn đá tảng lăn có nguy cơ dễ bị sạt trượt bố trí tường chắn trọng lực bằng bê tông cao H =4m để giảm đào vào mái taluy nền cũ, tăng cường ổn định mái taluy nền đường đào; vị trí các đoạn tường chắn đặt tại chân taluy dương nền đường đào. Trên mỗi bậc tạo rãnh cơ được gia cố bằng bê tông M150 dày 8cm trên lớp dăm đệm đầm chặt dày 10cm.

8.1.5. Thoát nước:

8.1.5.1. Rãnh dọc: 

Gia cố rãnh dọc dạng hình thang tại các đoạn có độ dốc ≥ 6% và những đoạn địa chất nền đường có nguy cơ xói lở bằng đá hộc xây dày 25cm, vữa M100.

8.1.5.2. Rãnh cơ:

Rãnh cơ được thiết kế tại những đoạn nền đường đào giật cấp. Rãnh được gia cố bằng bê tông đá 1x2, M150 dày 8cm, trên lớp dăm đệm đầm chặt dày 10cm.

8.1.5.3. Dốc nước:

Dốc nước thiết kế trên mái taluy nền đào có bố trí rãnh cơ để thu nước về vị trí cống hoặc rãnh dọc. Dốc nước được đặt cách khoảng từ 30 - 50m và đặt ở hạ lưu rãnh cơ. Dốc nước hình chữ nhật dạng giật cấp có kích thước 30x30cm được gia cố bằng đá hộc xây dày 40cm, vữa M100.

8.1.5.4. Hố thu nước:

Hố thu nước được thiết kế tại cuối dốc nước để thu nước từ mái taluy chảy về rãnh dọc hoặc cống. Hố thu có kích thước (80x130x100)cm bằng bê tông đá 2x4, M150 dày 40cm.

8.1.6. Tường chắn taluy dương:
Thiết kế tường chắn để đảm bảo ổn định mái taluy dương nền đường tại những đoạn nền đường đào sâu, đoạn nền đường có nguy cơ gây sạt lở sụt trượt.

Kết cấu tường chắn và những hạng mục phụ trợ:

- Thân tường chắn bằng bê tông đá 4x6, M150 đổ tại chỗ.

- Móng tường chắn dạng móng nông bằng bê tông đá 4x6, M150 đổ tại chỗ đặt trực tiếp trên lớp dăm đệm đầm chặt dày 10cm.

- Phần sau thân tường chắn xếp khan đá hộc nhằm tăng nhanh khả năng thoát nước từ taluy nền đường, giảm áp lực ngang vào tường chắn, bên dưới bố trí chống thấm bằng lớp đất sét luyện dẻo dày 20cm. Chân tường chắn cách khoảng 2m bố trí 1 ống thoát nước PVC ø100, sắp xếp đá dăm theo kiểu tầng lọc ngược để thoát nước ngầm từ taluy nền đường.

- Tường chắn được chia từng đốt dài 10m, giữa các đốt có bố trí khe phòng lún trong nhét đay tẩm nhựa đường.

- Gia cố đoạn chân mái taluy nền sau tường chắn kết hợp tạo rãnh thoát nước dọc mái bằng đá hộc xây dày 25cm, vữa M100.

8.2. Phần dự toán:

8.2.1. Khối lượng: Căn cứ theo bảng tổng hợp khối lượng xây lắp trong hồ sơ thiết kế KTTC-DT do đơn vị tư vấn lập (về khối lượng đào nền đường chỉ tính từ cao trình nền đã được nghiệm thu tại văn bản số 05/NT-QLDA ngày 05/11/2007 giữa Ban QLDA các CTGT Quảng Nam, Tư vấn giám sát và đơn vị thi công; phần khối lượng đào còn lại chưa thi công đến cao trình thiết kế KTTC được phê duyệt tại Quyết định số 4860/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam thuộc về gói thầu đã được duyệt không thuộc phạm vi phê duyệt tại Quyết định này).

8.2.2. Dự toán: Theo định mức, đơn giá và chế độ chính sách hiện hành.

  8.2.3. Tổng kinh phí dự toán:  14.418.550.000 đồng

( Mười bốn tỷ, bốn trăm mười tám triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng ).

Trong đó:


- Chi phí xây dựng :             12.597.311.894 đồng


- Chi phí quản lý dự án :           185.581.308 đồng


- Chi phí tư vấn ĐTXD :           730.836.122 đồng


- Chi phí khác        :                   127.282.772 đồng

  - Chi phí dự phòng :                   777.537.689 đồng

Điều 2. Trong quá trình thi công và kết thúc giai đoạn thi công, Chủ đầu tư, Tổ chức Tư vấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý thi công công trình đảm bảo chất lượng và thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải (chủ đầu tư), Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

	Nơi nhận:

 - Như điều 3;

 - Các PVP;

 - Lưu VT, KTN, KTTH.
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